
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng       năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

A. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH

STT Tên TTHC được thay thế Tên TTHC thay thế Thời gian
thực hiện Thời gian thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)
(đồng)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

1

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền

đóng học phí đối với người học
tại các cơ sở giáo dục mầm non,

giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên, giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục đại học

Mã TTHC 1.005144

Đề nghị miễn, giảm học phí
trong cơ sở giáo dục nghề

nghiệp và cơ sở giáo dục đại
học công lập

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp/Bộ phận Một cửa cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Không

Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
trong trường trung học phổ

thông tư thục, cơ sở giáo dục
thường xuyên tư thục, trường
trung học phổ thông trong các
trường đại học, cao đẳng, viện

nghiên cứu

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp/Bộ phận Một cửa cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Không

B. DANH MỤC TTHC CẤP XÃ
I LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

1

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền

đóng học phí đối với người học
tại các cơ sở giáo dục mầm non,

giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên, giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục đại học

Mã TTHC 1.005144

Đề nghị miễn, giảm học phí
trong cơ sở giáo dục nghề

nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
tư thục và cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
thuộc tổ chức kinh tế, doanh

nghiệp nhà nước

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp/Bộ phận Một cửa cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Không

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
trong cơ sở giáo dục mầm non
công lập, cơ sở giáo dục phổ

thông công lập, cơ sở giáo dục
công lập thực hiện chương trình

giáo dục phổ thông

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp/Bộ phận Một cửa cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Không

Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
trong cơ sở giáo dục mầm non
dân lập, tư thục; trường Tiểu

học, trường trung học cơ sở, cơ
sở giáo dục thường xuyên tư

thục; cơ sở giáo dục mầm non,
trường tiểu học, trung học cơ sở

trong các trường đại học, cao
đẳng, viện nghiên cứu

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp/Bộ phận Một cửa cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Không

1

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền

đóng học phí đối với người học
tại các cơ sở giáo dục mầm non,

giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên, giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục đại học

Mã TTHC 1.005144
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Căn cứ pháp lý

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025
của Chính phủ quy định về chính sách học phí,
miễn giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025
của Chính phủ quy định về chính sách học phí,
miễn giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025
của Chính phủ quy định về chính sách học phí,
miễn giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng       năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

A. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

B. DANH MỤC TTHC CẤP XÃ
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
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Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025
của Chính phủ quy định về chính sách học phí,
miễn giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025
của Chính phủ quy định về chính sách học phí,
miễn giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
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